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KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN 
Năm học 2017 - 2018
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

           Thực hiện công văn số 488/PGDĐT-THCS ngày 27/7/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Chí Linh về việc hướng dẫn bồi dưỡng CBQL, giáo viên và nhân viên năm học 2017-2018,
Trường THCS Tân Dân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên  năm học 2017-2018 như sau:

I. Mục đích yêu cầu: 
- Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức của nhà giáo, CBQL, ý thức tự giác bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho bản thân, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ trong dạy học, giáo dục học sinh.

- Duy trì, phát triển bền vững kết quả bồi dưỡng những năm học trước, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bồi dưỡng thường xuyên, quản lý, dạy và học.

- Nâng cao năng lực và phương pháp tự học, tự bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn qua mạng; năng lực dạy học, biên soạn đề kiểm tra theo ma trận, kiểm tra đánh giá kết quả các môn học theo chuẩn kiến thức kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông.

- Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý chỉ đạo cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. 

- Hỗ trợ giáo viên trong tiếp cận, nâng cao mức độ đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
- Tăng cường bồi dưỡng thường xuyên giáo viên thông qua sinh hoạt chuyên môn theo tổ, nhóm chuyên môn
- Quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học 2017-2018.

I. Đặc điểm tình hình đội ngũ: 
* Thuận lợi: 

   - Năm học : 2017-2018,  tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên:  26 đồng chí (nữ: 24 đ/c,  nam: 2 đ/c). Đạt chuẩn 100%;  Trên chuẩn : 21 đ/c đạt  98%  (Trong đó :Cán bộ quản lí: 2 .Nhân viên: 2 đồng chí, giáo viên: 17 đồng chí). Đang học ĐH: 02 đồng chí.  
 Trong năm 2016- 2017 nhà trường có 100% giáo viên được xếp loại từ Khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp; xếp loại viên chức: 21/24 đồng chí xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.  
 - Tư tưởng đội ngũ: 100% GV có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn an tâm công tác, có ý thức khắc phục mọi khó khăn trở ngại, phấn đấu vươn lên trong công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên phần lớn nhiệt tình, tâm huyết, có năng lực, có trách nhiệm,  luôn ý thức tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đa số các đồng chí giáo viên có lập trường tư tưởng vững vàng, có sự đoàn kết nhất trí cao, có trình độ chuyên môn khá,  cập nhật công nghệ thông tin mới nhanh, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin tốt, có kinh nghiệm và trách nhiệm cao trong công tác .
* Khó khăn: 
- Loại hình giáo viên chưa cân đối: thừa giáo viên Văn, thiếu giáo viên tiếng anh

- Một số giáo viên chưa say sưa, trách nhiệm với công việc, một số giáo viên kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế. 

- Trình độ đội ngũ giáo viên chư​a đồng đều, còn một số đồng chí ch​ưa đáp ứng được yêu cầu trong việc đổi mới phư​ơng pháp dạy học, đặc biệt là nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên giỏi.
- Có môn chỉ có một giáo viên giảng dạy, lại mới bắt đầu dạy cấp THCS nên kinh nghiệm giảng dạy chưa có để đáp ứng yêu cầu dạy học môn tiếng anh hiện nay ( môn tiếng anh)
III. Nội dung – hình thức bồi dưỡng:

1. Các nội dung tổ chức bồi dưỡng tại trường

1.1. Các văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI theo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và nội dung chỉ đạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học.
1.2. Các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Công văn 1024/ SGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 08 năm 2014 V/v hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ, sổ sách trong trường trung học từ năm học 2014 - 2015; Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 08/10/2014 và Công văn số 1015/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 15/8/2014; Công văn 1077/ SGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 9 năm 2014 về hướng dẫn dạy học các bộ môn từ năm học 2014 – 2015; Hướng dẫn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014; Công văn số 1135/SGDĐT- GDTrH ngày 08/9/2016 về đổi mới kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Quyết định số 487/QĐ-SGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng phần mềm quản lý điểm....; các văn bản về chế độ chính sách đối với giáo viên.
1.3. Triển khai các loại quy chế, quy định của nhà trường.
1.5. Bồi dưỡng cho giáo viên về công tác ra đề kiểm tra định kì các môn theo nội dung đã triển khai trong năm học 2016-2017.
1.6. Bồi dưỡng về sử dụng CNTT, sử dụng trang Website của nhà trường, trang mạng trường học kết nối…
2. Các nội dung bồi dưỡng cấp thị xã ( PGD)- Sở GD.
2.1. Tập huấn việc xây dựng kế hoạch chuyên môn cho các phó Hiệu trưởng, tổ trưởng.

2.2. Tập huấn nâng cao chất lượng thi vào THPT môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng anh.
2.3. Tập huấn nâng cao chất lượng giờ dạy GDCD, tích hợp nội dung môi trường, ATGT, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; Hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn GDCD.

2.4. Tập huấn thiết kế bài giảng Elearning.

2.5. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Lịch sử.

3. Bồi dưỡng tại chỗ: .(Thực hiện trong tổ, nhóm chuyên môn)
  - Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong năm học bằng các chuyên đề, hội thảo, dự giờ trao đổi rút kinh nghiệm và thống nhất theo đặc thù bộ môn.
- Thực hiện các chuyên đề, NCBH, ngoại khoá mang tính thiết thực, hiệu quả (dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, dạy học theo đối tượng, dạy học phát triển năng lực cho học sinh)
- Định kỳ có sự trao đổi, thảo luận trong tổ, nhóm chuyên môn để giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch giảng dạy.

- Lập kế hoạch dự giờ theo tháng đối với từng cá nhân.

 - Phân công cho giáo viên có kinh nghiệm giúp đỡ đồng nghiệp còn hạn chế phát triển nghề nghiệp giáo viên. Thông qua hình thức giúp đỡ, dự giờ có nhận xét qua các buổi sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn. Cụ thể như sau:

	TT
	Họ tên GV hướng dẫn
	Họ tên GV được hướng dẫn
	Nội dung hướng dẫn
	TG hoàn thành
	Kết quả

	1
	Nguyễn Thị Hường
	Trịnh Thị Vân
	Kinh nghiệm thi GVG đạt hiệu quả.
	Tháng 4
	

	2
	Trần Thị Duyên
	GV Ngữ văn
	PP dạy nâng cao chất lượng ôn thi vào 10 môn Văn
	Tháng 4
	

	3
	Nguyễn Thị Hường
	Trần Văn Hòa

	PP quản lí tổ chuyên môn
	Tháng 4
	

	4
	Nguyễn Thanh Nữ
	Tạ Hương Giang
	PP dạy học môn TD, và công tác chủ nhiệm lớp
	Tháng 4
	

	5
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	GVCN Văn
	Công tác BD HSG môn Văn.
	Tháng 4
	

	6
	Hà Thị Nhiên
	Toàn bộ GV
	Kĩ năng soạn giáo án điện tử.
	Tháng 4
	

	7
	Phạm Thị Lý
	Bùi Thị Doan
	Kinh nghiệm dạy học môn tiếng anh
	Tháng 4
	

	8
	Trần Văn Hòa
	Toàn bộ GV
	Sinh hoạt trên trường học ảo
	Tháng 9
	

	9
	Dương Thị Hương
	GV toán
	Kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 môn toán
	Tháng 4
	

	10
	Nguyễn Thị Huệ
	Nguyễn Thị Thúy
	Kinh nghiệm TPT đội
	Tháng 4
	


4. Tự bồi dưỡng:

- GV tự học, tự bồi dưỡng thông qua hệ thống công nghệ thông tin, trên trang trường học kết nối, qua diễn đàn trên mạng Internet,… giáo viên chủ động tự học, tự nghiên cứu tìm ra giải pháp tốt nhất, có đề xuất các ý kiến về đổi mới phương pháp, kiểm tra đánh giá, về sử dụng thiết bị và việc sử dụng công nghệ thông tin trong soạn, giảng bài sổ điểm điện tử, …  trong nhà trường.

- Giáo viên tự học theo tài liệu và chương trình quy định.
IV. Đối tượng bồi dưỡng:
- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
V. Biện pháp thực hiện:
1. Đối với Ban giám hiệu: 
- Xây dựng kế hoạch lựa chọn nội dung và hình thức bồi dưỡng phù hợp đặc điểm, điều kiện và tình hình thực tế của nhà trường. 

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể đến từng cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường. 


- Tổ chức cho GV học tập Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nâng cao việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhà trường, điạ phương, khơi dậy niềm tự hào là GV của nhà trường có bề dày thành tích .
- Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, học tập điều lệ trường phổ thông, các nghị định của Chính phủ, các chỉ thị của Bộ Chính trị về việc thực hiện các cuộc vận động trong ngành.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra của BGH, cốt cán CM. Lên kế hoạch kiểm tra nội bộ GV theo từng kì, tháng, đảm bảo 100% GV đều được kiểm tra, tiến hành kiểm tra theo chuyên đề, định kì - có đánh giá, rút kinh nghiệm, phát huy những điểm mạnh, hạn chế những tồn tại, nhân rộng những điển hình tốt sau mỗi đợt kiểm tra.

- BGH tiến hành kiểm tra định kỳ các nội dung học tập, BDTX.

2. Đối với tổ chuyên môn:
- Tổ chức cho GV thực hiện tốt kế hoạch dự giờ, thăm lớp, học tập các chuyên đề, tích cực tham gia phong trào thi GVG, dạy nhóm, dạy tổ, bồi dưỡng tay nghề, thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuần, tháng, học kì.

- Coi trọng việc tự học, tự BDTX, thực hiện kế hoạch học tập bồi dưỡng CM thể hiện qua các chuyên đề đổi mới PPGD ở tổ CM, tăng cường chất lượng SHCM nhóm, tổ.

- Tích cực bồi dưỡng CM theo nhiều hình thức: Tự học, tự BD qua các phương tiện thông tin. Sinh hoạt nhóm theo quy trình: Bàn xây dựng bài dạy -Thống nhất nội dung, cử đại diện thể nghiệm, rút kinh nghiệm - Triển khai dạy đại trà các lớp. Qua SHCM thống nhất PP chung cho từng kiểu bài, dạng bài.
- Tích cực triển khai công nghệ thông tin trong dạy học. Rà soát, phân loại trình độ giáo viên về tin học, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để nâng cao trình độ tin học theo các mức độ: Từ biết sử dụng thành sử dụng thành thạo, từ chưa biết sử dụng thành biết sử dụng.

3. Đối với giáo viên: 

- Tích cực sử dụng CNTT vào dạy học thông qua việc soạn giảng bằng GAĐT, áp dụng các phần mềm trong soạn giảng để phát triển năng lực của học sinh, xây dựng kho dữ liệu thông tin điện tử, …
- Tiến hành áp dụng các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học trong chương trình BDTX vào thực tế giảng dạy ở các lớp góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy.

- Coi trọng việc tự học, tự BDTX không ngừng đổi mới phương pháp, phát huy năng lực của người GV.
VI. Kế hoạch cụ thể:.

Kế hoạch hàng tháng
	Thời gian 
	Nội dung công việc
	Mục tiêu bồi dưỡng
	Người thực hiện

	Tháng 8/2017
	1. Các văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI theo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và nội dung chỉ đạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học.

2. Các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Công văn 1024/ SGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 08 năm 2014 V/v hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ, sổ sách trong trường trung học từ năm học 2014 - 2015; Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 08/10/2014 và Công văn số 1015/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 15/8/2014; Công văn 1077/ SGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 9 năm 2014 về hướng dẫn dạy học các bộ môn từ năm học 2014 – 2015; Hướng dẫn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014; Công văn số 1135/SGDĐT- GDTrH ngày 08/9/2016 về đổi mới kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực học sinh; 

+ Quy định về hồ sơ sổ sách của PGD.

2.Học tập theo ND tập huấn của PGD.

Bổ sung: ..........................................................................................................................................
	  Tiếp thu lý thuyết vận dụng  tốt trong thực tiễn thực tiễn.

Vận dụng vào thực tế giảng dạy nhà trường.
	  Tổ trưởng

Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn

PHT, GV Toán, Văn, Anh, Sử, GDCD



	Tháng 9/2017
	 (Theo tập huấn  bồi dưỡng của bộ, sở, phòng theo bộ môn )
- Dự giờ chuyên môn nghiệp vụ giáo viên đ/c  Doan, Hương

- Thực hiện chuyên đề: ................

-NCBH môn :...........

- Tổ chức tập huấn tới GV các cuộc thi NCKH, thiết kế bài giảng Elerning, các phần mềm dạy học ( Violet 1.9)
	+Thực hiện có hiệu quả việc dạy theo chủ đề môn học.

+ Giáo viên nắm được cách hướng dẫn HS thi NCKH, Ứng dụng CNTT trong dạy học
	Giáo viên

Tổ, nhóm chuyên môn

Đ/ cHiền, Nhiên, Hòa

	Tháng
10/2017
	· Chuyên đề của 2 tổ chuyên môn
·  Dự giờ chuyên môn nghiệp vụ giáo viên đ/c Dung, Nhan
· Hội thi GVG cấp trường
Bổ sung: ........................................................................................................................................

	Nghiên cứu lý thuyết để vận dụng  trong thực tiễn 
	Tổ CM

	Tháng 11/2017
	- Dự giờ kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên đ/c Nhiên, Vân
-Thực hiện Nghiên cứu bài học môn Toán, Địa lí

- Tiếp tục chuyên đề của 2 tổ chuyên môn
- Thực hiện ngoại khóa: Thi võ cổ truyền

Bổ sung: ........................................................................................................................................

	Nâng cao chất lượng môn Văn, Toán, Địa lý

	BGH, Tổ nhóm chuyên môn

	Tháng

 12 /2017
	· Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
· Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề và theo nghiên cứu bài học. Chuyên đề xây dựng chủ đề dạy học trong trường trung học.

· Tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường

- Dự giờ kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên đ/c Thúy, Yến
Bổ sung: ........................................................................................................................................

	Vận dụng  tốt chuyên đề trong thực tiễn 
	Giáo viên

Đ/c Nữ, Giang + Tổ CM

	Tháng 1/2017
	- Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm

-Xây dựng tập thể lớp chủ nhiệm, Tổ chức thực hiện các hoạt động học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học, Tổ chức thực hiện các nội dung giáo dục toàn diện Phối hợp với các lực lượng tham gia giáo dục

- Dự giờ kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên đ/c Nữ, Duyên

- Vận dụng HĐ trải nghiệm thực tế  môn Địa, Sử

Kỹ năng xây dựng và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học.
Bổ sung: ........................................................................................................................................
	 Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp, công tác giáo dục đạo đức học sinh.

Giáo viên rèn được cho học sinh kĩ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường
	Tổng phụ trách Đội

 Giáo viên chủ nhiệm

+ Đ/c Thủy, Liên, Bí thư đoàn, TPT đội và GVCN


	 

Tháng 
2 /2018
	- Sử dụng các thiết bị dạy học
Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học môn học.

- Phối hợp các thiết bị dạy học truyền thống và hiện đại làm tăng hiệu quả môn học.

-Tự làm một số đồ dùng theo môn học

-Thực hiện chuyên đề  môn lịch sử, sinh học 

- Dự giờ kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên đ/c Nhung, Huệ, Quý.

Bổ sung: ........................................................................................................................................

	Sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học
	 Đ/c Thủy và GVBM

Đ/c Hường, Duyên + GV


	Tháng 3/ 2018
	-Phương pháp tích hợp nội dung giáo dục và bảo vệ môi trường vào các môn học trong trường phổ thông: Tiếp tục chuyên đề 2 tổ chuyên môn
-Thực hiện nghiên cứu bài học môn : Anh, sinh
-Thực hiện nghiên cứu bài học môn Toán: 
- Dự giờ kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên đ/c Giang, Liên, Hường
Bổ sung: ........................................................................................................................................

	GV có thói quen dạy học tích hợp nhằm GD kĩ năng sống, ý thức công dân cho HS
	   Tổ trưởng CM



	  

 

 Tháng 04/2018


	-Tăng cường kỹ năng biên soạn tài liệu và tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp và phân hóa

-Năng lực ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên ngoại ngữ 

- Dự giờ kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ giáo viên đ/c  Mai, Hòa
Bổ sung: ........................................................................................................................................

	Nâng cao chất lượng dạy học theo chuyên đề chủ đề
	   Giáo viên

GV ngoại ngữ

	Tháng
 5/2018
	Báo cáo kết quả BDTX.

 + Hoàn thành BDTX GV.

+ Viết bài thu hoạch BDTX  

+ Đánh giá tổng hợp xếp loại kết quả BDTX
Bổ sung: ........................................................................................................................................
 
	 Thực hiện đúng kế hoạch
	    Tổ trưởng

     Giáo viên


       VII. Đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên

        - Thực hiện theo Qui chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Tổ chức đánh giá xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên hàng năm theo qui định.

	            DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	                  NGƯỜI LẬP
                Phó hiệu trưởng

                 Vũ Thị Hiền




TỔNG HỢP KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG
CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2017 – 2018
	Stt
	Họ và tên
	Nội dung BD
	Đăng kí
	Kết quả XL
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Hường
	CMNV
	Tốt
	
	

	2
	Nguyễn Thị Phượng
	CMNV
	Tốt
	
	

	3
	Nguyễn Thanh Nữ
	CMNV
	Tốt
	
	

	4
	Trần Văn Hòa
	CMNV
	Tốt
	
	

	5
	Trịnh Thị Vân
	CMNV
	Tốt
	
	

	6
	Phạm Thị Nhan
	CMNV
	Tốt
	
	

	7
	Nguyễn Thị Huệ
	CMNV
	Tốt
	
	

	8
	Dương Thị Hương
	CMNV
	Tốt
	
	

	9
	Bùi Thị Kim Quý
	CMNV
	Tốt
	
	

	10
	Tạ Thị Hương Giang
	CMNV
	Tốt
	
	

	11
	Trần Thị Duyên
	CMNV
	Tốt
	
	

	12
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	CMNV
	Tốt
	
	

	13
	Nguyễn Thị Dung
	CMNV
	Tốt
	
	

	14
	Cao Thị Mai
	CMNV
	Tốt
	
	

	15
	Đỗ Thị Thu Thủy
	CMNV
	Tốt
	
	

	16
	Nguyễn Thị Thúy
	CMNV
	Tốt
	
	

	17
	Bùi Thị Doan
	CMNV
	Tốt
	
	

	18
	Dương Thị Liên
	CMNV
	Tốt
	
	

	19
	Hà Thị Nhiên
	CMNV
	Tốt
	
	

	20
	Vũ Phạm Hải Yến
	CMNV
	Tốt
	
	

	21
	Vũ Thị Hiền
	CMNV
	Tốt
	
	

	22
	PhạmThị Lý
	CMNV
	Tốt
	
	


Người lập

Vũ Thị Hiền
